
 

                         

LỊCH THI KỲ THI PHỤ HKII (ĐỢT 2) VÀ HỌC KỲ PHỤ, NĂM HỌC 2020-2021 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  

  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

08h00 2 16/08/2021 HIS1002 50 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 
TS.GVC. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

32 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 40 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

49 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 41 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

34 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 43 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 PGS.TS. Đặng Thế Ba 60 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 44 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 PGS.TS. Đặng Thế Ba 70 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 45 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 TS. Nguyễn Ngọc Linh 62 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 46 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 
TS. Nguyễn Đình Lãm 
TS. Vũ Thị Thao 

54 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 47 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 
TS. Nguyễn Đức Cường 
TS. Hồ Thị Anh 

39 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 50 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

71 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 51 Kỹ năng bổ trợ (LT) 3 
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

34 0 0   TL/BTL 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 43 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 ThS. Lương Việt Nguyên 60 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aR
WPMj_wlgdq6kdqup
RJ6ppjORxiKuPD6m
NHcR2NL4m81%40t
hread.tacv2/conversati
ons?groupId=c46398b
2-6ce0-4a42-8471-
d56bfe119d89&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 45 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 ThS. Lương Việt Nguyên 62 3 6 https://teams.microsof T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

t.com/l/team/19%3aM
gmc-
sddp2g7AhkrALAdA
PC1bOFKrG3e2d204
xRdwko1%40thread.t
acv2/conversations?gr
oupId=dc0f932a-
6891-46d4-8a00-
e5c5a086b4f3&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 46 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 ThS. Lương Việt Nguyên 54 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3ac
wpex5K94-
2lllrfyurYK1v5SAXS
PLdEch9pmJ23Y5w1
%40thread.tacv2/conv
ersations?groupId=82
86e297-da45-4060-
bcea-
788646abce1c&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

08h00 2 16/08/2021 KNBT1001 47 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 ThS. Lương Việt Nguyên 39 2 4 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3ab0
ZtNbnZ1nEcSHTTbg
cIpWJGLp8K68YJ0e
EdMOqRpbk1%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=04898b70
-916b-4756-ae45-
257e2db1b47e&tenan
tId=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

              720 11 22     

14h00 2 16/08/2021 INT3507 40 
Các vấn đề hiện đại của 
CNTT 

3 TS. Phạm Mạnh Linh 82 0 0   TL/BTL 

14h00 2 16/08/2021 INT2211 50 Cơ sở dữ liệu 4 
ThS. Vũ Bá Duy 
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân 

44 2 3 
https://courses.uet.vnu
.edu.vn/course/view.p

VĐ 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

hp?id=6779 

14h00 2 16/08/2021 KNBT1001 40 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 CN. Lê Minh Đức 49 2 4 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3ar-
CliX0aUHk6iw-
sT3wF-
vXFETwldMuQuE1x
vrRrj4A1%40thread.t
acv2/conversations?gr
oupId=83c2d8ec-
3739-4fd0-ba75-
7d9d423721ab&tenan
tId=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 2 16/08/2021 KNBT1001 41 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 ThS. Đào Minh Thư 34 2 4 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3am
GyOdep1ZOugy6Oky
k14hJuGrUzcVB5bG
NU4cVNp89w1%40t
hread.tacv2/conversati
ons?groupId=0b375ca
4-9320-490f-b21d-
0cfa5fbb8ce6&tenantI
d=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 2 16/08/2021 KNBT1001 44 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 
ThS. Lương Việt Nguyên 
ThS. Đỗ Hoàng Kiên 

70 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a2i
-cO--
HUZ39w8KeZWK3p
3xbJzXhtYl4G8c_aTp
Y0NQ1%40thread.tac
v2/conversations?grou
pId=9feacda5-64b6-
4501-b7c8-
229f0252d773&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 2 16/08/2021 KNBT1001 50 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 
ThS. Đào Minh Thư 
ThS. Đỗ Hoàng Kiên 

71 3 6 
https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a63
xnQP4lO9YNXtA2cb

T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

2APdDhN7zH-
R32DuTOmXiGs_M1
%40thread.tacv2/conv
ersations?groupId=91
33ce5c-1057-444a-
90c4-
e49d16459fc8&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 2 16/08/2021 KNBT1001 51 Kỹ năng bổ trợ (TH) 3 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 34 2 4 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3ae
WgmIY6kPoTTMFg
O0Jaat7x1mZB2VPiq
Ib6TdpHSCPQ1%40t
hread.tacv2/conversati
ons?groupId=2ffb4b2
b-a01e-4cdb-9d53-
232a0b41333f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 2 16/08/2021 BSA2002 1 Nguyên lý marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 1 0 0  TL/BTL 

14h00 2 16/08/2021 BSA2002 21 Nguyên lý marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 1 0 0  TL/BTL 

14h00 2 16/08/2021 BSA2002 50 Nguyên lý marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 70 0 0   TL/BTL 

              456 14 27     

08h00 3 17/08/2021 INT2210 50 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 
TS. Ma Thị Châu 
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân 

52 0 0   TL/BTL 

08h00 3 17/08/2021 MAT1042 40 Giải tích 2 4 TS. Trần Thanh Hải 61 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aT
7DaU4f12L3ezd50Ae
OOaNlliMpudPWfVR
TGvfZYUVs1%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=3fe6853b
-d48c-4cb5-a7f9-
55e02d106fbb&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

08h00 3 17/08/2021 INE1051 50 Kinh tế vĩ mô 3 PGS.TS. Trần Thị Lan 64 1 2 https://courses.uet.vnu VĐ 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

Hương .edu.vn/course/view.p
hp?id=6809 

08h00 3 17/08/2021 PHI1004 50 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin 1 

2 
TS.GVC. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

33 0 0   TL/BTL 

08h00 3 17/08/2021 PHI1005 40 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin 2 

3 TS.Hà Thị Bắc 26 0 0   TL/BTL 

08h00 3 17/08/2021 INT3306 40 Phát triển ứng dụng web 3 
PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 
ThS. Đào Minh Thư 

68 0 0   TL/BTL 

08h00 3 17/08/2021 INT3306 50 Phát triển ứng dụng web 3 
PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 
ThS. Đào Minh Thư 

39 0 0   TL/BTL 

              343 4 8     

14h00 3 17/08/2021 PHY1100 50 Cơ - Nhiệt 3 
TS. Nguyễn Đức Cường 
TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 

19 1 2 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aw
uYkrFtD0i1OYT2xji
GXQP8ym9DIYYjmy
eOz09Y5FQI1%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=e97daa9c
-6ea2-4df1-aea7-
8072e20fc488&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/N 

14h00 3 17/08/2021 MAT1041 40 Giải tích 1 4 TS.GVC. Lê Phê Đô 73 0 0   TL/BTL 

14h00 3 17/08/2021 MAT1041 50 Giải tích 1 4 TS. Nguyễn Văn Quang 28 2 4 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aS
R-
SIzP7AvrWoTka88gn
V0GHj6vXT9qofRrbf
NM9Omk1%40thread
.tacv2/conversations?
groupId=7c6df481-
9cb8-40d6-acfe-
4f3633314101&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 3 17/08/2021 EMA2023 40 Kỹ thuật số 2 TS. Bùi Trung Ninh 36 1 2 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a_l
eQ_ryl8uLMmSEgG
QrizXYudUl3mUb_0
L76EQFGBUw1%40t

VĐ 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

hread.tacv2/conversati
ons?groupId=92b2708
a-881d-47de-a7bb-
4c71d4d9d510&tenan
tId=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

              156 4 8     

08h00 4 18/08/2021 PHI1002 40 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS.Nguyễn Thị Lan 88 0 0   TL/BTL 

08h00 4 18/08/2021 PHI1002 41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS.Nguyễn Thị Lan 99 0 0   TL/BTL 

08h00 4 18/08/2021 PHI1002 42 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS.Phạm Hoàng Giang 88 0 0   TL/BTL 

08h00 4 18/08/2021 PHI1002 50 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS.Nguyễn Thị Lan 85 0 0   TL/BTL 

08h00 4 18/08/2021 PHI1002 51 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS.Nguyễn Thị Lan 81 0 0   TL/BTL 

08h00 4 18/08/2021 PHI1002 52 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PGS.TS.Phạm Công Nhất 58 0 0   TL/BTL 

08h00 4 18/08/2021 PHI1002 53 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 ThS.Phan Thị Hoàng Mai 52 0 0   TL/BTL 

08h00 4 18/08/2021 INT2215 50 Lập trình nâng cao 4 
TS. Nguyễn Văn Vinh 
ThS. Nguyễn Minh Thuận 

29 2 3 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a9r
Xj-
l_WQMpbVGH2Mg
K7t5wffXMa88jJm5
UUqE3Keks1%40thre
ad.tacv2/conversation
s?groupId=f87446ec-
39b9-4a72-a268-
28d3baf99216&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

VĐ 

08h00 4 18/08/2021 INT1008 40 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ma Thị Châu 
CN. Nguyễn Tuấn Anh 

71 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3azu
-Raj-
uGT7aKs_BJYbWL1
GwwpRCMu6PynIhV
7XpnyQ1%40thread.t
acv2/conversations?gr
oupId=558ff87d-84fa-
4108-84c4-
3644d230e1bc&tenan
tId=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-

LT 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

3502aef4563f 

              651 5 9     

14h00 4 18/08/2021 EMA2033 40 Cơ sở thiết kế máy 4 TS. Trần Thanh Tùng 63 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a-
_vuqmlceh8zaDbTQ
WoAyxprwPyPokldD
6hqYh1bRwU1%40th
read.tacv2/conversatio
ns?groupId=98f2755f-
139b-4ba1-81b9-
e1f962ca331e&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 4 18/08/2021 MAT1042 50 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 30 2 4 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aG
uY6tVhyZRCJ1KYA
dmJsp3F6OezQONbq
FJ8cji0wnC81%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=7ff52754-
146f-4955-a101-
0c9a6629a4e0&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 4 18/08/2021 MAT1042 20 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aG
uY6tVhyZRCJ1KYA
dmJsp3F6OezQONbq
FJ8cji0wnC81%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=7ff52754-
146f-4955-a101-
0c9a6629a4e0&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 4 18/08/2021 MAT1042 21 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aG
uY6tVhyZRCJ1KYA
dmJsp3F6OezQONbq

T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

FJ8cji0wnC81%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=7ff52754-
146f-4955-a101-
0c9a6629a4e0&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 4 18/08/2021 MAT1042 22 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aG
uY6tVhyZRCJ1KYA
dmJsp3F6OezQONbq
FJ8cji0wnC81%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=7ff52754-
146f-4955-a101-
0c9a6629a4e0&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 4 18/08/2021 MAT1042 25 Giải tích 2 4 TS. Lê Phê Đô 1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aG
uY6tVhyZRCJ1KYA
dmJsp3F6OezQONbq
FJ8cji0wnC81%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=7ff52754-
146f-4955-a101-
0c9a6629a4e0&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 4 18/08/2021 MAT1042 28 Giải tích 2 4 PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa 1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aG
uY6tVhyZRCJ1KYA
dmJsp3F6OezQONbq
FJ8cji0wnC81%40thr
ead.tacv2/conversatio
ns?groupId=7ff52754-
146f-4955-a101-
0c9a6629a4e0&tenant
Id=5e158e2a-0596-

T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 4 18/08/2021 EPN1095 40 Vật lý đại cương 1 2 
TS. Nguyễn Đình Lãm 
ThS. Vũ Ngọc Linh 

59 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aN
N-
U7abLqM4gHmSk3_f
4EHH6RKbOiuIFsP
Mqp0sjc0w1%40threa
d.tacv2/conversations
?groupId=974528dc-
44c0-4492-baad-
704596c8b1af&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/N 

14h00 4 18/08/2021 MAT1101 40 Xác suất thống kê 3 TS.GVC. Lê Phê Đô 78 0 0   TL/BTL 

14h00 4 18/08/2021 MAT1101 50 Xác suất thống kê 3 TS.GVC. Lê Phê Đô 67 0 0   TL/BTL 

14h00 4 18/08/2021 MAT1101 51 Xác suất thống kê 3 TS. Đặng Cao Cường 46 0 0   TL/BTL 

14h00 4 18/08/2021 MAT1101 52 Xác suất thống kê 3 TS.GVC. Lê Phê Đô 62 0 0   TL/BTL 

              410 8 16     

08h00 5 19/08/2021 INT3514 40 
Pháp luật và đạo đức nghề 
nghiệp trong CNTT 

2 TS. Phan Quốc Nguyên 90 0 0   TL/BTL 

08h00 5 19/08/2021 INT3514 50 
Pháp luật và đạo đức nghề 
nghiệp trong CNTT 

2 TS. Phan Quốc Nguyên 79 0 0   TL/BTL 

08h00 5 19/08/2021 ELT2035 40 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Lâm Sinh Công 80 1 2 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aEj
e5_1AEf1IOaBwV9F
Tbe4dqR4pLwWMPE
bMD656K2-
o1%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=
8752589b-f722-4fc8-
a0f8-
d85176fbe590&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

VĐ 

08h00 5 19/08/2021 ELT2035 41 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 91 0 0   TL/BTL 

08h00 5 19/08/2021 ELT2035 42 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 74 0 0   TL/BTL 

08h00 5 19/08/2021 ELT2035 50 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 70 0 0   TL/BTL 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

08h00 5 19/08/2021 ELT2035 51 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Đinh Thị Thái Mai 68 0 0   TL/BTL 

08h00 5 19/08/2021 ELT2035 52 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 66 0 0   TL/BTL 

08h00 5 19/08/2021 ELT2035 1 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Đinh Thị Thái Mai 1 0 0  TL/BTL 

              618 1 2     

14h00 5 19/08/2021 INT2215 40 Lập trình nâng cao 4 
ThS. Cấn Duy Cát 
ThS. Vương Thị Hải Yến 

53 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a5o
349J6TUjerkbiQXEg
yp-
aH_Pl_s0yEjt227UpC
Mfg1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=f1cddcad-6165-
4e31-a7cb-
59e6ae6b3188&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

LT 

14h00 5 19/08/2021 INT2215 24 Lập trình nâng cao 4 
TS. Hoàng Thị Điệp 
ThS.Cấn Duy Cát 

1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a5o
349J6TUjerkbiQXEg
yp-
aH_Pl_s0yEjt227UpC
Mfg1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=f1cddcad-6165-
4e31-a7cb-
59e6ae6b3188&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

LT 

14h00 5 19/08/2021 INT2215 25 Lập trình nâng cao 4 
TS. Đặng Cao Cường 
ThS. Vương Thị Hải Yến 

1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a5o
349J6TUjerkbiQXEg
yp-
aH_Pl_s0yEjt227UpC
Mfg1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=f1cddcad-6165-
4e31-a7cb-
59e6ae6b3188&tenant
Id=5e158e2a-0596-

LT 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 5 19/08/2021 INT2215 26 Lập trình nâng cao 4 
TS. Đặng Cao Cường 
ThS.Nguyễn Minh Trang 

1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3a5o
349J6TUjerkbiQXEg
yp-
aH_Pl_s0yEjt227UpC
Mfg1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=f1cddcad-6165-
4e31-a7cb-
59e6ae6b3188&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

LT 

14h00 5 19/08/2021 INT1008 50 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ngô Thị Duyên 
ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 

23 1 2 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aZ
VZ04q7DvOMW5E7
pUoJ8JD9ZNGaMLF
VrsrPzJ55WoKU1%4
0thread.tacv2/convers
ations?groupId=83c29
02e-7a65-46f6-a41c-
f60e11e7b5c8&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

LT 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 40 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Lê Thị Thùy Linh 81 0 0   TL/BTL 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 41 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Hoài 97 0 0   TL/BTL 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 42 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Hoài 81 0 0   TL/BTL 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 
TS.GVC. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

79 0 0   TL/BTL 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 51 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Lê Thị Thùy Linh 78 0 0   TL/BTL 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 52 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Trần Kim Hoàng 68 0 0   TL/BTL 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 53 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Trần Kim Hoàng 61 0 0   TL/BTL 

14h00 5 19/08/2021 POL1001 54 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Đàm Thế Vinh 52 0 0   TL/BTL 

              676 4 8     

08h00 6 20/08/2021 PHY1103 40 Điện và Quang  3 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương 
Giang 
ThS. Hồ Anh Tâm 

33 2 3 
https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3arR
a4PThp5WYldkkRqT

VĐ 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

uyCUWgzesivM_aTG
EDZkgavgs1%40thre
ad.tacv2/conversation
s?groupId=7797210d-
bdb3-4beb-9787-
f2e6cec7adab&tenantI
d=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

08h00 6 20/08/2021 PEC1008 40 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 
TS.GVC. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

80 0 0   TL/BTL 

08h00 6 20/08/2021 PEC1008 41 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 
TS.GVC. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

76 0 0   TL/BTL 

08h00 6 20/08/2021 PEC1008 42 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 TS.GVC. Nguyễn Thị Thìn 107 0 0   TL/BTL 

08h00 6 20/08/2021 PEC1008 50 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 
TS.GVC. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

76 0 0   TL/BTL 

08h00 6 20/08/2021 PEC1008 51 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 
TS.GVC. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

80 0 0   TL/BTL 

              452 2 3     

14h00 6 20/08/2021 INT2210 40 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 
TS. Ngô Thị Duyên 
HVCH. Phạm Tuấn Dũng 

68 3 6 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3ap
LFH5dLi3xz3ybwBM
N4Rc-
CiCXtt7DwA9_kmfw
JAQNQ1%40thread.ta
cv2/conversations?gro
upId=c773e9d6-3958-
4e6a-b02a-
5e4c24b82f1a&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 6 20/08/2021 HIS1001 40 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 TS. Phạm Thị Thùy 78 0 0   TL/BTL 

14h00 6 20/08/2021 HIS1001 41 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 
TS.GVC.Lương Thị Phương 
Thảo 

96 0 0   TL/BTL 

14h00 6 20/08/2021 HIS1001 42 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 
TS.GVC.Lương Thị Phương 
Thảo 

99 0 0   TL/BTL 

14h00 6 20/08/2021 HIS1001 43 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 ThS.Nguyễn Thị Giang 80 0 0   TL/BTL 

14h00 6 20/08/2021 HIS1001 50 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 2 TS.GVC. Nguyễn Thị Thìn 80 0 0   TL/BTL 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

Nam 

14h00 6 20/08/2021 HIS1001 51 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 ThS.Nguyễn Thị Giang 77 0 0   TL/BTL 

14h00 6 20/08/2021 HIS1001 52 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 
TS.GVC.Lương Thị Phương 
Thảo 

69 0 0   TL/BTL 

14h00 6 20/08/2021 EMA2037E 21 Cơ học kỹ thuật 2 3 PGS.TS. Đào Như Mai 1 1 2 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 6 20/08/2021 EMA 2004 2 Cơ học môi trường liên tục 3 
GS.TSKH. Nguyễn Đình 
Đức 
TS. Trần Quốc Quân 

1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 6 20/08/2021 EMA2004 1 Cơ học môi trường liên tục 4 
GS.TSKH. Nguyễn Đình 
Đức 
TS. Trần Quốc Quân 

1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-

T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 6 20/08/2021 EMA3065 1 Điện tử công suất 2 ThS. Hoàng Văn Mạnh 1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

 

14h00 6 20/08/2021 CTE3028 1 Kiến trúc trong xây dựng 2 
PGS.TS. Nguyễn Quang 
Minh 
ThS. Trần Tuấn Linh 

1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 6 20/08/2021 EPN2005 1 Quang điện tử 2 PGS.TS.Trần Quốc Tiến 3 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 6 20/08/2021 INT3301 1 Thực hành hệ điều hành 3 ThS. Đỗ Hoàng Kiên 1 0 0 https://teams.microsof T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

mạng t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 6 20/08/2021 CTE2018 2 Vẽ kỹ thuật 3 TS. Dương Tuấn Mạnh 1 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/L 

14h00 6 20/08/2021 INT2211 1 Cơ sở dữ liệu 4 
PGS.TS.Nguyễn Hải Châu 
CN.Đồng Việt Hoàng 
ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 

2 0 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3an
Wr6W63zPxcx84QC
HU6rxZyp3I27uVBY
E1VO3fP-
VTI1%40thread.tacv2
/conversations?groupI
d=15cb0e35-f24a-
4ae2-b2c1-
161bf4bc936f&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

T/N 

14h00 6 20/08/2021 INT2211 3 Cơ sở dữ liệu 4 
TS. Lê Hồng Hải 
CN.Phạm Hoàng Quốc Việt 

1 1 2 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aV
VPgNLJUbMjB2b3K
5ZGbtF2zLRtJW4-

VĐ 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

m4H-
2KZxRyF01%40threa
d.tacv2/conversations
?groupId=40b98d28-
852d-4ee6-baf4-
77fe8f84e075&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 6 20/08/2021 EMA 3062 1 Điều khiển PLC 3 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng 1 1 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aV
VPgNLJUbMjB2b3K
5ZGbtF2zLRtJW4-
m4H-
2KZxRyF01%40threa
d.tacv2/conversations
?groupId=40b98d28-
852d-4ee6-baf4-
77fe8f84e075&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

VĐ 

14h00 6 20/08/2021 RBE3014 1 Điều khiển tự động 3 
ThS. Đặng Anh Việt 
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 
CN.Nguyễn Đức Tiến 

2 1 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aV
VPgNLJUbMjB2b3K
5ZGbtF2zLRtJW4-
m4H-
2KZxRyF01%40threa
d.tacv2/conversations
?groupId=40b98d28-
852d-4ee6-baf4-
77fe8f84e075&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

VĐ 

14h00 6 20/08/2021 CTE2016 1 Hóa đại cương 2 TS. Nguyễn Văn Thức 1 1 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aV
VPgNLJUbMjB2b3K
5ZGbtF2zLRtJW4-
m4H-
2KZxRyF01%40threa
d.tacv2/conversations

VĐ 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

?groupId=40b98d28-
852d-4ee6-baf4-
77fe8f84e075&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

14h00 6 20/08/2021 INT1050 21 Toán học rời rạc 4 TS. Đỗ Đức Đông 1 1 0 

https://teams.microsof
t.com/l/team/19%3aV
VPgNLJUbMjB2b3K
5ZGbtF2zLRtJW4-
m4H-
2KZxRyF01%40threa
d.tacv2/conversations
?groupId=40b98d28-
852d-4ee6-baf4-
77fe8f84e075&tenant
Id=5e158e2a-0596-
4a6c-8801-
3502aef4563f 

VĐ 

14h00 6 20/08/2021 EMA2005 1 Kỹ thuật điện và điện tử 3 PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 1 1 1 
https://courses.uet.vnu
.edu.vn/course/view.p
hp?id=6187 

VĐ 

              668 10 11     

14h00 6 19/11/2021 INT3508 40 Thực tập chuyên ngành 3 Khoa CNTT 270 0 0   TL/BTL 

14h00 6 19/11/2021 INT4002 50 Thực tập doanh nghiệp  3 Khoa CNTT 146 0 0   TL/BTL 

14h00 6 19/11/2021 INT4003 40 
Thực tập doanh nghiệp Nhật 
Bản 

3 Khoa CNTT 76 0 0   TL/BTL 

14h00 6 19/11/2021 INT4001 40 Thực tập tốt nghiệp 3 Khoa CNTT 45 0 0   TL/BTL 

              537 0 0     

14h00 6 31/12/2021 ELT3242 40 
Thực tập ngành Kỹ thuật 
máy tính 

3 Khoa Điện tử Viễn thông 76 0 0   TL/BTL 

14h00 6 31/12/2021 RBE3051 40 
Thực tập ngành Kỹ thuật 
Robot 

2 Khoa Điện tử Viễn thông 51 0 0   TL/BTL 

14h00 6 31/12/2021 ELT2037 50 Thực tập thiết kế hệ thống 4 GS.TS. Bạch Gia Dương 104 0 0   TL/BTL 

              231 0 0     

 


